
Common Nouns in Vietnamese
Word Translation

time thời gian

person người

year năm

day ngày

thing điều

man đàn ông

world thế giới

life cuộc sống

hand tay

child trẻ em

eye mắt

woman phụ nữ



place nơi

work công việc

week tuần

government chính phủ

company công ty

number số

group nhóm

problem vấn đề

fact sự thật


